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 TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   HUYỆN HÒN ĐẤT                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  TỈNH KIÊN GIANG                                                                                                                      

Bản án số: 52/2019/DS-ST        

Ngày 13/8/2019. 

V/v “Tranh chấp hợp đồng  

dân sự về mua bán tài sản”. 
     

                                                        NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒN ĐẤT - TỈNH KIÊN GIANG 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Th. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thành Th. 

                                         Bà Phạm Hồng G. 

Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Thanh S - T      T ND  u  n   n   t, tỉn  

Kiên Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn đất tham phiên tòa: Ông 

Nguyễn Minh H - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 8 năm 2019 tại p  ng xử án T a án n ân dân  u  n   n   t, 

tỉn  Kiên Giang xét xử sơ t ẩm công   ai vụ án dân sự t ụ l  số: 36/2019/TLST-DS, 

ngày 21/01/2019 về vụ “Tran  c  p  ợp đồng dân sự về mua bán tài sản”, t eo Qu ết 

địn  đ a vụ án ra xét xử số: 51/2019/Q XXST-DS, ngày 17/06/2019 và Qu ết địn  

 oàn p iên t a số: 42a/2019/Q ST-DS, ngày 17/7/2019 giữa các đ ơng sự:  

         * Ngu ên đơn: Ông Lê Văn Ph (Chủ Doanh nghiệp tư nhân TB), sin  năm: 

1964.  ịa c ỉ: 07/49 ,   óm T  H, p  ờng MTh, t àn  p ố LX, tỉn   G. 

         Ng ời đại di n t eo ủ  qu ền là ông Lưu Ngọc T, sin  năm: 1966.  ịa c ỉ: Số 

533, tổ 26, quốc lộ 91,   u vực L Th  , p  ờng T  N, quận T  N, T àn  p ố C Th.  

* Bị đơn: Ông Trần Thanh Nh, sin  năm: 1977.  ịa c ỉ:  p GG, xã SB,  u  n 

H , tỉn  KG. 

(Ông T có mặt. Ông Nh vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn và lời trình bày tại phiên tòa của 

người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn như sau:  

Năm 2017 ông Trần T an  Nh có mua vật t  nông ng i p tại Doan  ng i p t  

nhân Bé T  do ông Lê Văn Ph làm c ủ, cụ t ể n   sau: 

- Ngày 01/12/2017:  
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+ Mua 800 bao D P xan  NS x 587.000 đồng/bao = 469.600.000 đồng. 

+ Mua 200 bao NPK V-N x 430.000 đồng = 86.000.000 đồng. 

- Ngày 05/12/2017:  

+ Mua 900 bao URE Cà Mau x 351.000 đồng/bao = 315.900.000 đồng.  

+  Mua 400 bao D P xan  NS x 587.000 đồng/bao = 234.800.000 đồng.  

+ Mua 200 bao K LI miễng VNC x 372.000 đồng/bao = 74.400.000 đồng. 

+ Mua 200 bao NPK V-N x 430.000 đồng/bao = 86.000.000 đồng. 

+ Mua 200 bao D P Úc x 575.000 đồng/bao = 115.000.000 đồng. 

Tổng cộng ông Nh đã mua t iếu của ông Ph số tiền là 1.381.700.000 đồng (Một 

tỷ ba trăm tám m ơi mốt tri u bả  trăm ng ìn đồng). 

K i mua bán  ai bên   ông có làm  ợp đồng  a  gi   tờ gì. C ỉ t ỏa t uận 

mi ng ông Nh p ải t an  toán tiền mua  àng trong ngà . Nếu trễ  ẹn p ải c ịu lãi 

su t là 1%/tháng Nhng   ông đ ợc  éo dài quá 01 t áng. Quá trìn  t ực  i n vi c 

mua bán ông Ph đã giao đủ  àng  óa c o ông Nh Nhng ông Nh đã vi p ạm ng ĩa vụ 

t an  toán tiền  àng  óa. Tổng cộng ông Nh đã trả c o ông Ph đ ợc 500.000.000 

đồng (Năm trăm tri u đồng), c n nợ lại 881.700.000 đồng (Tám trăm tám m ơi mốt 

tri u bả  trăm ng ìn đồng). Sau đó, ngà  29/5/2018  ai bên đối c iếu công nợ t ì ông 

Nh c n nợ ông Ph tổng cộng là 928.500.000 đồng (Trong đó, nợ gốc là 881.700.000 

đồng và lãi là 46.800.000 đồng). Ông Nh đã cam  ết trả tiền lãi vào ngà  05/06/2018 

và trả nợ gốc vào vụ lúa  è t u năm 2018. Tu  n iên, từ đó c o đến na  ông Nh 

  ông t ực  i n.  

Nay ông Ph  êu cầu ông Nh p ải trả c o ông Ph số tiền 928.500.000 đồng 

(Trong đó, nợ gốc là 881.700.000 đồng và lãi là 46.800.000 đồng tạm tín  từ ngà  

01/12/2017 đến ngà  29/5/2018) và  êu cầu tín  lãi tiếp t eo  ể từ ngà  30/5/2018 

c o đến   i xét xử sơ t ẩm với mức lãi su t là 10%/năm. 

* Bị đơn ông Trần Thanh Nh trình bày như sau: Ông T ừa n ận ông có mua 

t iếu vật t  nông ng i p của ông Lê Văn Ph n   sau: 

- Ngày 01/12/2017:  

+ Mua 800 bao D P xan  NS x 587.000 đồng/bao = 469.600.000 đồng. 

+ Mua 200 bao NPK V-N x 430.000 đồng = 86.000.000 đồng. 

- Ngày 05/12/2017:  

+ Mua 900 bao URE Cà Mau x 351.000 đồng/bao = 315.900.000 đồng.  

+  Mua 400 bao D P xan  NS x 587.000 đồng/bao = 234.800.000 đồng.  

+ Mua 200 bao K LI miễng VNC x 372.000 đồng/bao = 74.400.000 đồng. 

+ Mua 200 bao NPK V-N x 430.000 đồng/bao = 86.000.000 đồng. 

+ Mua 200 bao D P Úc x 575.000 đồng/bao = 115.000.000 đồng. 
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Sau   i c ốt nợ t ì ông Nh c n nợ ông Ph tổng cộng là 928.500.000 đồng 

(Trong đó, nợ gốc là 881.700.000 đồng và lãi là 46.800.000 đồng) và ông Nh  ẹn đến 

ngà  5/6/2018 sẽ trả nợ c o ông Ph Nhng do làm ăn t ua lỗ nên   ông có tiền trả Nh 

cam  ết. Nay ông Ph  êu cầu ông Nh trả số tiền tổng cộng 928.500.000 đồng (Trong 

đó, nợ gốc là 881.700.000 đồng và lãi là 46.800.000 đồng) thì ông Nh xin đ ợc trả 

dần số nợ trên 200.000.000 đồng/vụ lúa c o đến   i  ết nợ.  

Tại p iên t a: Ông T là ng ời đại di n t eo ủ  qu ền của ông Ph  êu cầu ông 

Nh p ải trả nợ c o ông Ph Nh sau: Nợ gốc là 881.700.000 đồng và tiền lãi tín  từ 

ngà  01/12/2017 đến ngà  29/5/2018 là 5 t áng 28 ngà  x 881.700.000 đồng x 

0.83%/t áng = 43.420.000 đồng.  ồng t ời,  êu cầu tiếp tục tín  lãi  ể từ ngà  

30/5/2018 c o đến   i xét xử sơ t ẩm. 

 ại di n VKSND  u  n   n   t, tỉn  Kiên Giang  là ông Ngu ễn Min    - 

Kiểm sát viên trìn  bà  quan điểm giải qu ết vụ án Nh sau: 

Về t ủ tục tố tụng: Vi c T a án t ụ l , xác địn  quan    tran  c  p là đúng 

t ẩm qu ền. N ững ng ời tiến  àn  tố tụng cũng Nh n ững ng ời t am gia tố tụng 

t ực  i n đúng các qu ền, ng ĩa vụ của mìn  t eo qu  địn  của Bộ Luật tố tụng dân 

sự. 

Về nội dung vụ án:  ề ng ị  ội đồng xét xử c  p n ận  êu cầu   ởi  i n của 

ông Lê Văn Ph. Buộc ông Trần T an  Nh p ải trả cho ông Lê Văn Ph số tiền tổng 

cộng gốc và lãi là 925.120.000 đồng (Trong đó, nợ gốc là 887.100.000 đồng và lãi là 

43.420.000 đồng đồng). 

Ông Trần T an  Nh p ải c ịu án p í dân sự giá ngạc  t eo qu  địn  p áp luật. 

Trả lại c o ông Lê Văn Ph tiền tạm ứng án p í đã nộp. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Về quan    p áp luật tran  c  p và t ẩm qu ền giải qu ết: T eo đơn   ởi 

 i n của ngu ên đơn t ì đâ  là tran  c  p  ợp đồng dân sự về mua bán tài sản và bị 

đơn có nơi c  trú tại  u  n   n   t nên t uộc t ẩm qu ền giải qu ết của Tòa án 

 u  n   n   t, tỉn  Kiên Giang t eo qu  địn  tại   oản 3  iều 26, điểm a   oản 1 

 iều 35 và điểm a   oản 1  iều 39 Bộ Luật Dân sự 2015. 

[2] Về t ủ tục tố tụng: Ông Trần T an  Nh là bị đơn trong vụ án đã đ ợc tri u 

tập  ợp l  lần t ứ 2 Nhng vắng mặt không lý do nên   XX tiến  àn  xét xử vắng mặt 

ông Nh t eo qu  địn  tại   oản 2  iều 227 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015. 

[3] Về nội dung vụ án: Xét  êu cầu   ởi  i n của ông Ph,  ội đồng xét xử t    

giữa ông Nh và ông Ph có t ực  i n vi c mua bán vật t  nông ng i p với n au vào 

năm 2017 là đúng sự t ật.  ể c ứng min  c o  êu cầu   ởi  i n ông Ph đã cung c p 

cho Tòa án bảng theo dõi công nợ và c i tiết tín  lãi (bút lục 07). Trong quá trìn  giải 



4 

qu ết vụ án ông Nh t ừa n ận ông c n nợ tiền mua vật t  nông ng i p của ông Ph số 

tiền 881.700.000 đồng. Do đó,  êu cầu   ởi  i n của ông Ph là có cơ sở để c  p n ận. 

Về lãi su t: Xét  êu cầu tín  lãi của ông Ph đối với số tiền nêu trên t eo lãi su t 

do Ngân hàng nhà n ớc qu  định, nên   XX yêu cầu tín  lãi của ông Ph là hoàn toàn 

p ù  ọp với qu  địn  p áp luật nên đ ợc c  p n ận. Cụ t ể lãi su t đ ợc tín  Nh sau: 

881.700.000 đồng x 5 t áng 28 ngà  x 0.83%/t áng = 43.420.000 đồng (tín  từ ngà  

01/12/2017 đến ngà  29/05/2018) và  êu cầu tín  lãi tiếp t eo  ể từ ngày 30/8/2018 

đến   i xét xử sơ t ẩm là có cơ sở để c  p n ận. 

Nh vậ , tổng cộng tiền gốc và tiền lãi buộc ông Nh p ải trả c o ông Ph là 

925.120.000 đồng (Trong đó, nợ gốc là 887.100.000 đồng và lãi là 43.420.000 đồng 

đồng). 

Xét ý kiến của ông Nh xin trả nợ dần t ì tại p iên t a na  ông T là ng ời đại 

di n t eo ủ  qu ền của ông Ph   ông đồng  . Trong   i đó  êu cầu này của ông Nh 

  ông t uộc t ẩm qu ền giải qu ết của T a án mà t uộc t ẩm qu ền của C i cục Thi 

 àn  án dân sự  u  n   n   t, tỉn  Kiên Giang xem xét sau   i án có  i u lực p áp 

luật. Do đó   XX không xét. 

 [4] Về án p í dân sự sơ t ẩm giá ngạc : 

Án p í đ ợc tín  Nh sau: 925.120.000 đồng = 36.000.000 đồng + 3% 

(125.120.000 đồng) = 36.000.000 đồng + 3.753.600 đồng = 39.753.600 đồng.  

Buộc ông Trần T an  Nh p ải c ịu án p í là 39.753.600 đồng. 

Trả lại c o ông Lê Văn Ph toàn bộ số tiền tạm ứng án p í đã nộp. 

Vì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ   oản 3  iều 26; điểm a   oản 1  iều 35; điểm a   oản 1  iều 39; 

khoản 2  iều 227 và  iều 273 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

  - Căn cứ các  iều 430,  iều 440,  iều 468 và  iều 357 Bộ Luật dân sự 2015. 

- Căn cứ  iều 147 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 và Ng ị qu ết 

326/2016/UBTVQ 14 ngà  30 t áng 12 năm 2016 qu  địn  về mức thu, miễn, giảm, 

t u, nộp, quản l  và sử dụng án p í và l  p í T a án. 

Xử: 

1/ C  p n ận  êu cầu   ởi  i n của ông Lê Văn Ph. 

Buộc ông Trần T an  Nh p ải trả c o ông Lê Văn Ph số tiền tổng cộng là 

925.120.000 đồng (Trong đó, nợ gốc là 887.100.000 đồng và lãi là 43.420.000 đồng 

đồng). Buộc ông Trần T an  Nh c n p ải tiếp tục trả lãi p át sin   ể từ ngà  
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30/05/2018 c o đến   i xét xử sơ t ẩm là ngà  13/08/2019 với mức lãi su t 

0.83%/t áng đối với số tiền nợ là 881.700.000 đồng. 

Kể từ ngà  có đơn  êu cầu t i  àn  án của ông Lê Văn Ph c o đến   i t i  àn  

án xong t t cả các   oản tiền t ì  àng t áng ông Trần T an  Nh c n p ải c ịu   oản 

lãi của số tiền c n p ải t i  àn  án t eo mức lãi su t đ ợc qu  địn  tại   oản 2  iều 

468 Bộ Luật dân sự năm 2015. 

2/ Về án dân sự giá ngạc : Buộc ông Trần T an  Nh p ải c ịu là 39.753.600 

đồng (Ba m ơi c ín tri u bả  trăm năm m ơi ba ng ìn sáu trăm đồng).  

Trả lại c o ông Lê Văn Ph số tiền tạm ứng án p í đã nộp là 19.927.000 đồng 

t eo biên lai t u số: 0000667, ngày 16/01/2019 tại C i cục t i  àn  án dân sự  u  n 

  n   t, tỉn  Kiên Giang (do ông L u Ngọc T nộp t a ). 

  3/ Qu ền   áng cáo: Ông Ph có qu ền   áng cáo trong t ời  ạn 15 ngà   ể từ 

ngày tuyên án. Ông Nh có qu ền   áng cáo bản án nà  trong  ạn 15 ngà   ể từ ngà  

n ận đ ợc bản án  oặc niêm  ết công   ai. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

                                                            

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận: 

- VKSND  u  n   n   t; 

- CCTHADS  u  n   n   t; 

-   ơng sự; 

- L u. 

                                                                                               Lê Thị Thanh Thảo 

 


